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          TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HÀM TÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

Bản án số: 46/2023/HS-ST 

Ngày: 16-8-2023 

 

NHÂN DANH 

NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM TÂN, TỈNH BÌNH THUẬN 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Ngô Thế Anh. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Thanh Tú ông Phan Quang Sơn  

 - Thư ký phiên tòa: Ông Phan Vĩnh Nguyên– Thư ký của Toà án nhân dân 

huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận tham 

gia phiên toà: Ông Lê Phi Hải– Kiểm sát viên. 

Ngày 16 tháng 8 năm 2023, tại Trại giam Thủ Đức, Cục C10 Bộ công an xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 38/2023/TLST-HS ngày 26 

tháng 6 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 38/2023/QĐXXST-HS 

ngày 26 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo: 

Nguyễn Như C; Tên gọi khác: Ch; Sinh năm: 1991, tại Thái B 

Nơi thường trú: thôn Phù L, xã Minh L, huyện Vũ Th, tỉnh Thái B. 

Chỗ ở: đang chấp hành án tại phân trại 4 - Trại giam Thủ Đ. 

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: không; 

Trình độ học vấn: 6/12. 

Con ông Nguyễn Như C, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị M, sinh 1962.  

Vợ, con : Chưa có 

Tiền án: 

+ Tại bản án số 16/HSST ngày 12/3/2015 bị TAND quận 4, thành phố Hồ Chí 

M xử phạt 06 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Chấp hành xong hình 

phạt tù ngày 23/01/2019.  

+ Tại bản án số 594/HSPT ngày 21/12/2020 bị TAND thành phố Hồ Chí M 

xử phạt 10 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Đang chấp hành án tại 

phân trại 4 - Trại giam Thủ Đ.   
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Tiền sự: không 

Nguyễn Như C hiện đang chấp hành án tại phân trại 4 - Trại giam Thủ Đ. 

Bị hại : Nguyễn H, sinh năm 199; Hiện đang chấp hành án tại phân trại 4-Trại 

giam Thủ Đ. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Phạm nhân Nguyễn Như C đang chấp hành án 10 năm 06 tháng tù về tội “Cố 

ý gây thương tích” theo bản án số 594/2020/HSPT ngày 21/12/2020 của TAND 

thành phố Hồ Chí M và Quyết định thi hành án phạt tù số 13/2021/QĐ-CA ngày 

28/01/2021 của TAND quận 4, thành phố Hồ Chí M tại phân trại 4, Trại giam Thủ 

Đ, Bộ Công an. 

Khoảng 09 giờ ngày 26/01/2023, C đến bệnh xá của phân trại 4 xin thuốc 

uống thì thấy một đoạn cây sắt (phi 6) một đầu nhọn nên nhặt giấu trong người đem 

về cất giấu ở hàng rào (cạnh vườn rau) khu buồng giam I.3-I.4 mục đích để xới đất 

trồng rau. Khoảng 10 giờ 20 phút cùng ngày, C đứng xem các phạm nhân khác đánh 

bóng chuyền thì nghe thông tin phạm nhân Nguyễn H, sinh năm 1991 (cùng chấp 

hành án tại phân trại 4) có thái độ hỗn láo với phạm nhân Trương Phong H, sinh 

năm 1980 (là một người anh mà C quen biết ngoài xã hội). 

Khoảng 16 giờ 18 phút cùng ngày, khi thấy Nguyễn H đang ngồi nói chuyện 

với phạm nhân Võ Minh Tr và phạm nhân Cao Thanh Mỹ G tại vườn rau khu giam 

I.5-I.6 thì Nguyễn Như C nảy sinh ý định đánh H. C lấy đoạn sắt nhặt từ lúc sáng 

dùng vải quấn lại làm tay cầm rồi giấu vào trong người. C cầm sọt rác giả vờ xin 

cán bộ ra khỏi khu giam để đi đổ rác, sau đó chạy đến vị trí H đang ngồi, C dùng 

thanh sắt trên đâm nhiều cái vào người H nên H dùng tay đỡ và té ngã vào hàng rào 

bị thương tích. Ngay sau đó, cán bộ phân trại 4 đã có mặt kịp thời khống chế C, thu 

giữ tang vật là 01 đoạn sắt phi 6 màu đen, dài 19cm, một đầu nhọn. Trong lúc đánh 

H thì C cũng té ngã bị thương tích ở cằm và gáy. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 149/2023/TgT ngày 

07/02/2023 của Trung tâm pháp y tỉnh Bình Th kết luận về thương tích của Nguyễn 

H như sau: 

+ Vết thương phần mềm vùng thái dương phải đã được điều trị, hiện để lại 

sẹo còn đóng vảy màu nâu kích thước: 11,2 x 0,1 cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 

02%. 

+ Vết thương phần mềm mặt trước ngoài khuỷu tay phải đã được điều trị, hiện 

để lại sẹo kích thước: 01 x 0,6cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 02%. 

+ Vết thương phần mềm mặt trước khuỷu tay phải đã được điều trị, hiện để lại 

sẹo kích thước: 0,5 x 0,4cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 01%. 

+ Mặt sau dưới cẳng tay phải có hai vết thương phần mềm đã được điều trị: 
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- Vết 1 đóng vảy màu nâu đen kích thước: 01 x 0,6cm. Tỷ lệ tổn thương cơ 

thể là 02%. 

- Vết 2 để lại sẹo kích thước: 0,6 x 0,5cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 01%. 

+ Sây sát da nông khuỷu tay trái đã được điều trị, hiện để lại sẹo kích thước: 

0,4 x 0,2cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 01%. 

+ Vết thương phần mềm vùng mông phải đã được điều trị, hiện để lại sẹo kích 

thước: 01 x 0,2cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 01%. 

+ Sây sát da mặt ngoài 1/3 giữa cẳng chân phải đã được điều trị, hiện để lại 

sẹo kích thước: 0,5 x 0,1cm. Tỷ lệ tổn thương cơ thể là 01%. 

+ Tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là 10% 

+ Vết thương vùng thái dương phải do vật có cạnh gây ra; Vết thương mặt 

trước ngoài khuỷu tay phải, mặt trước khuỷu tay phải, mặt sau dưới cẳng tay phải, 

vết thương vùng mông phải do vật nhọn gây ra; Sây sát da nông khuỷu tay trái, mặt 

ngoài 1/3 giữa cẳng chân phải do vật tày gây ra. 

Vật chứng thu giữ: 01 đoạn sắt phi 6 màu đen, dài 19cm, một đầu nhọn, thân 

đoạn sắt được quấn bằng vải.  

Về phần dân sự: Nguyễn H không yêu cầu Nguyễn Như C phải bồi thường về 

dân sự.  

Tại bản cáo trạng số 36/CT-VKS  ngày 16/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Hàm Tân truy tố bị cáo Nguyễn Như C về tội “Cố ý gây thương tích” theo 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều 134 của Bộ luật Hình sự. 

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung 

bản Cáo trạng đã nêu.  

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân vẫn giữ nguyên quyết định 

truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Như C phạm tội “Cố ý 

gây thương tích”. 

Áp dụng: Điểm d khoản 2 Điều 134, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 56 Bộ luật 

hình sự, xử phạt Nguyễn Như C mức án từ 03 năm đến 04 năm tù, tổng hợp hình 

phạt bị cáo chưa chấp hành của Bản án số 594/HSPT ngày 21/12/2020 của Tòa án 

nhân dân thành phố Hồ Chí M. 

Về xử lý vật chứng : Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2, Điều 

106 Bộ luật tố tụng hình sự :  Tịch thu tiêu hủy 01 đoạn sắt phi 6 màu đen, dài 

19cm, một đầu nhọn, thân đoạn sắt được quấn bằng vải.  

 Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị hại, không yêu cầu bồi thường 

về phần dân sự. 

- Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Như C đã khai nhận như đã khai tại cơ quan 

điều tra và thừa nhận cáo trạng của VKSND huyện Hàm Tân truy tố là hoàn toàn 

đúng với các hành vi mà bị cáo đã thực hiện. 
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- Bị cáo Nguyễn Như C không có ý kiến cũng như tranh luận gì đối với quan 

điểm của đại diện VKSND huyện Hàm Tân. 

 * Bị cáo Nguyễn Như C nói lời sau cùng: Bị cáo thấy hành vi của mình là sai, 

xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng: Trong quá trình điều 

tra, truy tố vụ án, Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Tân, Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, 

trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến 

hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, 

người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về nội dung vụ án :  

 [2.1] Về định tội và hình phạt : Tại Toà, bị cáo Nguyễn Như C thừa nhận 

hành vi phạm tội đúng như cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân đã 

truy tố. Xét, lời khai của bị cáo tại Tòa phù hợp với các lời khai của bị cáo tại cơ 

quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại cùng các tài liệu, chứng cứ khác có tại 

hồ sơ vụ án, đủ căn cứ khẳng định:  

Bị cáo Nguyễn Như C vào năm 2015, bị Tòa án nhân dân quận 4, thành phố 

Hồ Chí Minh xử phạt tù 06 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” chưa 

được xóa án tích. Đến năm 2019, tiếp tục tái phạm bị Tòa án nhân dân thành phố Hồ 

Chí M xử phạt 10 năm 06 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và hiện đang chấp 

hành án tại Phân trại 4-Trại giam Thủ Đ nhưng bị cáo vẫn không biết sửa đổi. 

Khoảng 16 giờ 18 phút ngày 26/01/2023 tại phân trại 4 - Trại giam Thủ Đ, bị cáo 

Nguyễn Như C đã dùng một đoạn sắt phi 6 màu đen, dài 19cm, một đầu nhọn nhọn 

đâm phạm nhân Nguyễn H gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể là 10%. 

Như vậy, lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”, 

đây là tình tiết định khung hình phạt được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 134 Bộ luật 

Hình sự. 

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân truy tố bị cáo về tội “Cố ý 

gây thương tích” quy định tại điểm d khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự là đúng 

người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.  

[2.2] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội:  Hành vi của Nguyễn Như C là 

nguy hiểm cho xã hội không những xâm phạm đến sức khỏe của người khác mà còn 

gây ảnh hưởng xấu đến việc giáo dục, cải tạo phạm nhân của Trại giam Thủ Đ. Vì 



 
5 

vậy, cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự để răn đe, giáo dục và phòng ngừa 

chung. 

[2.3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không 

[2.4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra và tại 

phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn nên cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.   

 [3] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa bị hại không yêu cầu bồi thường gì 

thêm nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. 

 [4] : Về xử lý vật chứng : Tịch thu tiêu hủy 01 đoạn sắt phi 6 màu đen, dài 

19cm, một đầu nhọn, thân đoạn sắt được quấn bằng vải.  

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

[1]  Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Như C phạm tội: “cố ý gây thương tích”. 

 Áp dụng : Điểm d khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 

56 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Như C 03 (ba) năm tù 

Tổng hợp hình phạt 06 năm 10 tháng 11 ngày tù bị cáo chưa chấp hành của 

Bản án số: 594/2020/HSPT ngày 21/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí 

M. Buộc bị cáo Nguyễn Như C phải chấp hành 02 bản án là  09 (chín) năm 10 

(mười) tháng 11 (mười một) ngày tù, thời hạn tù tính kể từ ngày xét xử sơ thẩm 

16/8/2023. 

[2] : Về xử lý vật chứng : Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2, 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự :  Tịch thu tiêu hủy 01 đoạn sắt phi 6 màu đen, dài 

19cm, một đầu nhọn, thân đoạn sắt được quấn bằng vải.  

 Vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án huyện Hàm Tân, 

theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/6/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra 

Công an huyện Hàm Tân với Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Tân. 

[3]  Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng 

hình sự; Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30.12.2016 của Ủy Ban 

thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án. 

Buộc bị cáo Nguyễn Như C phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 
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[4]  Về quyền kháng cáo : Áp dung Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng 

hình sự: Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong 

hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

 
  

Nơi nhận:   TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Bình Thuận; THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Bình Thuận;  
- Phòng PC81 – Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Trại giam Thủ Đức; 

 

- VKSND huyện Hàm Tân;  

- THADS huyện Hàm Tân;   

- Công an huyện Hàm Tân;  

- Những người tham gia tố tụng; Ngô Thế Anh 
- UBND địa phương nơi BC cư trú;  

- Lưu HS – Lưu Tòa án.  
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Ngô Thế Anh 
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Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND tx. La Gi; 

- Chi cục THADS tx. La Gi; 

- Công an tx. La Gi; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- UBND nơi bị cáo cư trú; 

- Lưu hồ sơ – án văn. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm Phán – Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 

 

 

 
 


